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Thời giạn làm bài 90 phút


Câu 1(2 điểm) 1. Giải phương trình

a) 2x2 – 6x = 0

b) x4 – 3x2 – 4 = 0

2. Giải hệ phương trình 
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Câu 2(2 điểm) Cho phương trình bậc hai ẩn x:   x2 – (m – 3)x + m – 7 = 0 (1)

a) Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt ( m

b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn x12 + x22 = 23

Câu 3(1,5 điểm) Năm ngoái, hai đơn vị sản xuất nông nghiệp thu hoạch được 600 tấn thóc. Năm nay, đơn vị thứ nhất làm vượt mức 10%, đơn vị thứ hai làm vượt mức 20% so với năm ngoái. Do đó cả hai đơn vị thu hoạch được 685 tấn thóc. Hỏi năm ngoái, mỗi đơn vị thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?

Câu 4(3,5 điểm) Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính BC. A là điểm thuộc nửa (O) (AB < AC). Kẻ AH ( BC tại H. Vẽ đường tròn tâm O​1 đường kính BH và đường tròn tâm O2 đường kính HC thứ tự cắt AB và AC tại E và F. AO thứ tự cắt EF và HF tại I và J. Chứng minh rằng:
a) AE.AB = AF.AC

b) Tứ giác BEFC nội tiếp

c) 
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Câu 5(1 điểm) Cho hai số a, b thỏa mãn a + b = 1. Chứng minh rằng a3 + b3 + ab ≥ 
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Người ra đề: Nguyễn Hữu Tường
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1.1.a
	2x2 – 6x = 0 ( 2x(x – 3) = 0 ( x = 0 hoặc x = 3

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là x = 0, x =3
	0,25
0,25

	1.1.b
	Xét phương trình x4 – 3x2 – 4 = 0 (1) 

Đặt x2 = a (a ≥ 0) thì (1) ( a2 – 3a – 4 = 0

( (a – 4)(a + 1) = 0

( 
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Với a = 4 ( x2 = 4 ( x = 2 hoặc x = -2

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là x = 2, x = -2
	0,25

0,25

0,25

	1.2
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Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là 
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	2.a
	Xét phương trình x2 – (m – 3)x + m – 7 = 0 (1)
Ta có ( = b2 – 4ac = [-(m – 3)]2 – 4(m – 7)

             = m2 – 6m + 9 – 4m + 28

             = m2 – 10m + 37

             = (m – 5)2 + 12 > 0 ( m

Vậy phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt ( m
	0,25

0,25

0,25

	2.b
	Theo câu a, ta có phương trình (1) luôn có hai nghiệm x1, x2 ( m
( Theo hệ thức Vi Ét ta có: 
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Ta lại có x12 + x22 = 23

( (x1 + x2)2 – 2x1x2 = 23 (2)

Thay x1 + x2 = m – 3 và x1. x2 = m – 7 vào (2) ta được:

(m – 3)2 – 2(m – 7) = 23

( m2 – 6m + 9 – 2m + 14 = 23

( m2 – 8m = 0

( m(m – 8) = 0

( 
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Vậy với m = 0, m = 8 thì phương trình (1) có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn
 x12 + x22 = 23
	0,25
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0,25

0,25

0,25

	3
	Gọi số thóc năm ngoái đơn vị I thu hoạch được là x (tấn, 0 < x < 600)
Số thóc năm ngoái đơn vị II thu hoạch được là 600 – x ( tấn)

Năm nay: + Đơn vị I thu hoạch được 1,1x (tấn)

                 + Đơn vị II thu hoạch được 1,2(600 – x) (tấn)

Theo bài ra ta có phương trình:

1,1 x + 1,2(600- x) = 685
( 11x + 12(600 – x) = 6850

( 11x + 7200 – 12x = 6850

( -x = - 350

( x = 350 (Thỏa mãn)

Vậy năm ngoái đơn vị I thu hoạch được 350 tấn thóc, đơn vị II thu hoạch được 250 tấn thóc.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5
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	4.a
	Ta có 
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(Góc nội tiếp chắn nửa (O1))
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HFC

=

(Góc nội tiếp chắn nửa (O2))

Xét (AHB vuông tại H, đường cao HE 

Theo hệ thức trong tam giác vuông ta có AE.AB = AH2 (1)

Chứng minh tương tự ta có AF.AC = AH2 (2)

Từ (1) và (2) ( AE.AB = AF.AC (đpcm)
	0,25
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	4.b
	- Chứng minh (AEF ∽ ( ACB ( 
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Xét tứ giác BEFC có 
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Mà 
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 = 1800 (Hai góc kề bù)
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Vậy tứ giác BEFC là tứ giác nội tiếp.
	0,5
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	4.c
	Kẻ tiếp tuyến Ax với (O) tại A ( 
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 (3) (Góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung của (O) cùng chắn cung 
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Ta lại có tứ giác BEFC là tứ giác nội tiếp 
( 
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(Cùng bù với 
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Từ (3) và (4) ( 
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 mà hai góc này ở vị trí so le trong ( Ax // EF 

Trong đó Ax ( AO (Ax là tiếp tuyến của (O) tại A) ( EF ( AO ( FI ( AJ.

Xét (AFJ có 
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 và FI ( AJ (cm trên), theo hệ thức trong tam giác vuông ta có 
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	Ta có: a3 + b3 + ab 
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 ( a3 + b3 + ab - 
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   ( (a + b)(a2 - ab + b2) + ab - 
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   ( a2 + b2 - 
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EMBED Equation.DSMT4[image: image30.wmf]³

 0 . Vì a + b = 1

   ( 2a2 + 2b2 - 1 
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   ( 2a2 + 2(1- a)2 - 1 
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 0  ( vì b = a - 1 )

   ( 4a2 - 4a + 1 
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   ( ( 2a - 1 )2 
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 0 (đúng ( a)

Vậy  a3 + b3 + ab 
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Dấu '' = '' xảy ra khi a = b = 
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